
Stt Ngày ủng hộ Đơn vị/ Cá nhân Số tiền 
Tổng cộng 10,885,408,600

1 10/09/2024 UB MTTQ VN Quận 4 87,826,000
2 10/09/2024 Võ Văn Tân, 359/2E Lê Văn Sỹ, P12, Q3 1,000,000

3 10/09/2024
Ngô Phương Anh, Học sinh lớp 10CV trường THPT Gia 
Định

12,040,000

4 10/09/2024
Trịnh Mai Phương, Học sinh lớp 8A1 trường THCS Trần 
Văn Ơn

500,000

5 10/09/2024
Thạch Ngô Xuân Nhi & Thạch Nghi An Nhiên, Học sinh 
lớp 7A5 trường THCS Trần Văn Ơn

200,000

6 10/09/2024
Nguyễn Ngọc Tuyết Anh, Học sinh lớp 9-2 trường THCS 
Hà Huy Tập

2,500,000

7 11/09/2024
Lương Thị Hồng Quế, 227/32 Điện Biên Phủ, P15, Q. 
Bình Thạnh

7,000,000

8 11/09/2024
Nguyễn Thị Nhung, 161/10/3 Trương Phước Phan, P. 
BÌnh Trị Đông, Q. Bình Tân

4,000,000

9 11/09/2024 Từ Đăng Nguyên, lớp 8/1 trường THCS Kiến Thiết, Q3 1,090,000

10 11/09/2024
Nguyễn Huỳnh Bảo Nhi, lớp 8/1 trường THCS Kiến 
Thiết, Q3

520,000

11 11/09/2024 Cô Linh 200,000
12 11/09/2024 Ba Nị 500,000
13 11/09/2024 Ngọc Mỹ 1,000,000
14 11/09/2024 Trang Trần 1,000,000

15 11/09/2024
Nguyễn Thị Mỹ Đào, c/c Barasuite 1002 Tạ Quang Bửu, 
P6, Q8

10,000,000

16 11/09/2024
BĐD Phật giáo người Hoa tại TPHCM, 66/14 Nghĩa 
Thục, P5, Q5

50,000,000

17 11/09/2024 Ông Lê Văn Tiến, A3/8 c/c Miếu Nổi, P3, Q. Bình Thạnh 1,000,000

18 11/09/2024
Bà Nguyễn Ngọc Dung, A3/8 c/c Miếu Nổi, P3, Q. Bình 
Thạnh

2,000,000

19 11/09/2024
Trần Thị Thanh Hương, 251/81/5 Lê Quang Định, Q. Bình 
Thạnh

500,000

20 11/09/2024
Trần Thị Thanh Quyên, 17 Đinh Tiên Hoàng, P. Đakao, 
Q1

3,000,000

21 11/09/2024
BĐD Hội người cao tuổi TPHCM, 55 Mạc Đĩnh Chi, P. 
Đakao, Q1

2,000,000

22 11/09/2024
Viện kiểm sát nhân dân tối cao, 33 Hàn Thuyên, P. Bến 
Nghé, Q1

68,900,000

23 11/09/2024
Nguyễn Văn Việt, 56/7 Đường 1A, P. Long Thạnh Mỹ, TP 
Thủ Đức

2,000,000

24 11/09/2024
CBCC Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội - HĐND và 
Văn phòng UBND TPHCM, 86 Lê Thánh Tôn, Q1

86,500,000

25 11/09/2024
Nguyễn Lê Duy Khang, 6B1 c/c 24/16 Võ Oanh, P25, Q. 
Bình Thạnh

10,000,000

26 11/09/2024 Ngô Trí Tuệ 500,000
27 11/09/2024 Lê Trọng 500,000

BẰNG TIỀN MẶT
DANH SÁCH THU ỦNG HỘ CỨU TRỢ ĐỒNG BÀO BỊ BÃO LŨ 



Stt Ngày ủng hộ Đơn vị/ Cá nhân Số tiền 
28 11/09/2024 Trí Hiếu - Diệp Linh 1,000,000
29 11/09/2024 Gia đình Chánh - Định - Thanh - Diệu Tín (USA) 10,000,000
30 11/09/2024 Cao Nhật Huy (USA) 5,000,000

31 11/09/2024
Hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi, 33B Phùng 
Khắc Khoan, P. Đakao, Q1

10,000,000

32 11/09/2024
Trần Văn Nhị, nguyên Phó TGĐ Công ty TNHH Hãng 
kiểm toán và định giá ATC, 49A Tân Hóa, P14, Q6

7,000,000

33 11/09/2024 Đại đức Thích Thanh Toàn, chùa Vĩnh Nghiêm, Q3 10,000,000

34 11/09/2024
Nguyễn Quang Huy, 215-B32 Nguyễn Văn Hưởng, P. 
Thảo Điền, Q2

10,000,000

35 11/09/2024 01 người dân ở Quận 2 5,000,000
36 11/09/2024 Nguyễn Thị Mường, 63 Tân Hóa, P14, Q6 5,000,000

37 11/09/2024
Khối VP Liên hiệp, VP các hội, VP tạp chí Văn nghệ, VP 
trung tâm, 81 Trần Quốc Thảo, P. Võ Thị Sáu, Q3

27,098,000

38 11/09/2024
Công ty TNHH Hanacos Vietnam, 02 Đường 3B, P. An 
Lạc A, Q. Bình Tân

100,000,000

39 11/09/2024 Đào Văn Tuấn, Q1 5,000,000

40 11/09/2024
Công ty TNHH O.P.S, 02 Đường 3B, P. An Lạc A, Q. 
Bình Tân

200,000,000

41 12/09/2024 Phạm Cúc Khanh, 18H Lý Văn Phức, P. Tân Định, Q1 4,000,000
42 12/09/2024 Bà Võ Thị Dung 5,000,000

43 12/09/2024
Trần Đức Lưu + Phạm Thị Hạnh, 29A/14 Nguyễn Đình 
Chiểu, P. Đakao, Q1

5,000,000

44 12/09/2024 Nguyễn Hà Anh Khôi, 15/17 Trần Phú, P4, Q5 5,000,000
45 12/09/2024 Nhóm Kết Thiện Duyên, 350 Ba Đình, P10, Q8 19,000,000
46 12/09/2024 01 bạn đọc ở Tân Bình 1,000,000

47 12/09/2024
Bác Trần Thị Liên + chị Nguyễn Thị Tuyết Mai, Việt kiều 
Mỹ

17,450,000

48 12/09/2024 Nguyễn Văn Ngọc Mỹ, 468 Hưng Phú, P9, Q8 5,000,000
49 12/09/2024 Quách Thị Liễu 1,000,000
50 12/09/2024 Văn Thành Bảng, P27. Q. Bình Thạnh 5,000,000
51 12/09/2024 Nguyễn Văn Khiêm, Q. Bình Thạnh 1,500,000

52 12/09/2024
Nguyễn Hải Quang Huy, 83 Đường 60, P. Thạnh Mỹ Lợi, 
TP Thủ Đức

500,000

53 12/09/2024
Tôn Nữ Mộng Thúy, 168/25 Nguyễn Gia Trí, P25, Q. 
Bình Thạnh

5,000,000

54 12/09/2024
Trịnh Nguyễn Tùng Sơn, 168/25 Nguyễn Gia Trí, P25, Q. 
Bình Thạnh

1,000,000

55 12/09/2024
Hà Kim Hoa, 51/22/2 Hòa Bình, P. Tân Thới Hòa, Q. Tân 
Phú

10,000,000

56 12/09/2024
Võ Văn Quấy, 62 Lý Thánh Tông, P. Hiệp Tân, Q. Tân 
Phú

10,000,000

57 12/09/2024 Đoàn từ thiện Tự nguyện Củ Chi 10,000,000
58 12/09/2024 Gia đình Út Triệu, Q3 2,000,000
59 12/09/2024 Cô Mai + chị Hạnh (Úc) 3,000,000
60 12/09/2024 Gia đình cô Năm No, Củ Chi 2,000,000
61 12/09/2024 Gia đình chị Liễu, Củ Chi 1,000,000
62 12/09/2024 Gia đình Diệu Lý, Củ Chi 1,000,000



Stt Ngày ủng hộ Đơn vị/ Cá nhân Số tiền 
63 12/09/2024 Nhóm chị Ảnh 1,000,000
64 12/09/2024 Cô Đẩu + Diệu Đắc + Phi Nga +  Thanh Thảo 2,000,000

65 12/09/2024
Công ty CP Đầu tư Phát triển Anh Quân, 776 Trường Sa, 
P14, Q3

50,000,000

66 12/09/2024 Mai Hồng Chín, 169A Mễ Cốc, P15, Q8 2,000,000

67 12/09/2024
Nguyễn Duy Phương, Nguyên Thanh tra Chính phủ, 105-
107 Đường 24, P. Bình Trị Đông B, Q. Bình Tân

6,000,000

68 12/09/2024
Lê Anh Phương, Nguyên Giám đốc SCB, 105-107 Đường 
24, P. Bình Trị Đông B, Q. Bình Tân

10,000,000

69 12/09/2024
Hồ Quốc Nam, lớp 7A7 trường THCS Tân Tạo, Q. Bình 
Tân

8,163,000

70 12/09/2024 CLB SIYB, 166 Hùng Vương, P2, Q10 30,000,000
71 12/09/2024 Huỳnh Hữu Bình, 309 Lê Hồng Phong, P2, Q10 1,000,000
72 12/09/2024 Lê Hoàng Sỹ, CHLB Đức 2,000,000
73 12/09/2024 Nhân + Phương +  Hiền, Q7 5,000,000

74 12/09/2024
Công ty TNHH 1 Long, 62 Trần Quang Khải, P. Tân 
Định, Q1

20,000,000

75 12/09/2024 Nguyễn Thị Hường, 311M10 Đường số 6, P. An Phú, Q2 1,000,000
76 12/09/2024 Nguyễn Thị Hoàng Mỹ, 54/54/25 Trần Quang Khải, Q1 500,000
77 12/09/2024 Cao Duy Dũng, 584 Sư Vạn Hạnh, P10, Q10 2,000,000
78 12/09/2024 Thu Hà, P. Đakao, Q1 3,000,000

79 12/09/2024
Biên bản kiểm tra thùng ủng hộ đồng bào các tỉnh miền 
Bắc bị thiệt hại do cơn bão số 3 (Yagi)

112,330,000

80 12/09/2024
Đoàn Thanh niên Công an TPHCM, 268 Trần Hưng Đạo, 
P. Nguyễn Cư Trinh, Q1

1,000,000,000

81 12/09/2024
Hội phụ nữ Công an TPHCM, 268 Trần Hưng Đạo, P. 
Nguyễn Cư Trinh, Q1

1,000,000,000

82 12/09/2024
Công đoàn Công an TPHCM, 268 Trần Hưng Đạo, P. 
Nguyễn Cư Trinh, Q1

1,000,000,000

83 12/09/2024
Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM, 59 Lý Tự Trọng, 
P. Bến Nghé, Q1

250,000,000

84 12/09/2024
Bệnh viện Quận 7, số 101 Nguyễn Thị Thập. P. Tân Phú, 
Q7

30,000,000

85 12/09/2024
CBCC, VC và NLĐ các cơ quan Quận ủy - UBND - Đoàn 
thể và 14 phường Quận 5

400,650,000

86 12/09/2024
Gia đình ông Nghiêm Đình Hùng & bà Tạ Thị Kim Danh, 
766/80 Lạc Long Quân, P9, Q. Tân Bình

30,000,000

87 12/09/2024
Công ty TNHH KOCOS, SAV-2.01.12 tầng 1, tháp 2, số 
28 Đại lộ Mai Chí Thọ, P. An Phú, TP Thủ Đức

100,000,000

88 12/09/2024 Trần Đức Hiếu, 436A/108B/24 Đường 3/2, P12, Q10 10,000,000
89 12/09/2024 BĐD Phật giáo Hòa Hảo, 1334 Võ Văn Kiệt, P13, Q5 30,000,000

90 12/09/2024
Báo Giác Ngộ (Ban từ thiện), 85 Nguyễn Đình Chiểu, P8, 
Q3

50,000,000

91 12/09/2024

Biên bản kiểm tra thùng ủng hộ đồng bào các tỉnh miền 
Bắc bị thiệt hại do cơn bão số 3 (Yagi) 5.000 USD x tỷ giá 

24.330 đồng
121,650,000
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92 12/09/2024

Biên bản kiểm tra thùng ủng hộ đồng bào các tỉnh miền 
Bắc bị thiệt hại do cơn bão số 3 (Yagi) 10 USD x tỷ giá 

24.300 đồng
243,000

93 12/09/2024

Biên bản kiểm tra thùng ủng hộ đồng bào các tỉnh miền 
Bắc bị thiệt hại do cơn bão số 3 (Yagi) 300.000 LAK x tỷ 

giá 0.922 đồng
276,600

94 13/09/2024
Huỳnh Gia Khang, lớp 4-5 trường Tiểu học Đinh Tiên 
Hoàng, Q1

272,000

95 13/09/2024 Hà Hạnh, 242 Tô Hiến Thành, P15, Q10 2,000,000

96 13/09/2024
Trần Anh Tân, 67/53A Cô Viết Nghệ Tĩnh, P17, Q. Bình 
Thạnh

1,000,000

97 13/09/2024 Đỗ Xuân Hồng, 187/2 Điện Biên Phủ, P. Đakao, Q1 5,000,000
98 13/09/2024 Quỹ từ thiện ông Nguyễn Hữu Hạnh, Củ Chi 10,000,000

99 13/09/2024
Công ty CP Kỹ thuật TM An Hải, 319 bis Lạc Long Quân, 
P3, Q11

3,000,000

100 13/09/2024
Tô Toàn Mỹ Linh & Tô Toàn Phương Anh, 84 Nguyễn 
Thị Minh Khai, P. Võ Thị Sáu, Q3

2,000,000

101 13/09/2024

Thiếu tướng Ngô Tuấn Nghĩa, nguyên Chính ủy Bộ Tư 
lệnh TP, 8/4B ấp Đông Lân 7, xã bà Điểm, huyện Hóc 

Môn
20,000,000

102 13/09/2024 Lê Sum, 4B Ngô Văn Năm, P. Bến Nghé, Q1 9,000,000
103 13/09/2024 Cao Hòa, Q. Bình Thạnh 7,000,000
104 13/09/2024 Lưu Đặng Anh Sơn, Nguyễn Xí, Q. Bình Thạnh 3,000,000

105 13/09/2024
Cụ Nguyễn Thị Lan, 92 tuổi, số 5 ngách 6/13 Kim Đồng, 
TP Hà Nội

1,000,000

106 13/09/2024
Các bé ở cơ sở bảo trợ trẻ em Thiên Thần, 203 Đường số 
1, P. Long Trường, TP Thủ Đức

11,000,000

107 13/09/2024 Bé Kim Nguyệt, 9 tuổi, cơ sở bảo trợ trẻ em Thiên Thần 10,000,000
108 13/09/2024 Phạm Thị Đạo, 656/28 Quang Trung, P11, Q. Gò Vấp 5,000,000

109 13/09/2024
Tô Huy Thuần + Tô Uyển Như, 188/3A Phan Văn Trị, Q. 
Bình Thạnh

1,000,000

110 13/09/2024
Trường ĐH Giao thông Vận tải TPHCM, 02 Võ Oanh, 
P25, Q. Bình Thạnh

400,000,000

111 13/09/2024 Nguyễn Tuyết Ngân, Q. Tân Bình 10,000,000

112 13/09/2024
Công ty CP Savista, 98B Nguyễn Văn Trỗi, P8, Q. Phú 
Nhuận

50,000,000

113 13/09/2024
Công ty TNHH Điện tử Thông minh TCL Việt Nam, tầng 
5, số 77 Trần Nhân Tôn, P9, Q5

28,950,000

114 13/09/2024
Đặng Thị Thiện (NSUT Lê Thiện), CB hưu trí, 108 Hai 
Bà Trưng, P. Đakao, Q1

1,000,000

115 13/09/2024
Nhà hát Nghệ thuật Phương Nam TPHCM, 372-374 Trần 
Phú, Q5

17,400,000

116 13/09/2024
Công ty TNHH CLB Benaras, 19M Nguyễn Hữu Cảnh, 
P19, Q. Bình Thạnh

50,000,000

117 13/09/2024 Nguyễn Thị Tuất, 215 Tôn Thất Thuyết, P3, Q4 5,000,000

118 13/09/2024
Hội nghiên cứu dịch thuật TPHCM, 258/3 Điện Biên Phủ, 
Q3

500,000



Stt Ngày ủng hộ Đơn vị/ Cá nhân Số tiền 

119 13/09/2024 Tô Thị Lan, 58/96/11 Phan Chu Trinh, P24, Q. Bình Thạnh 700,000

120 13/09/2024
Nguyễn Thị Luyến, 129A Bùi Đình Túy, P24, Q. Bình 
Thạnh

5,000,000

121 13/09/2024 Đảng ủy Eximbank, 07 Lê Thị Hồng Gấm, Q1 100,000,000
122 13/09/2024 Ông Thoại Linh, 909 Đường 3/2, P7, Q11 5,000,000
123 13/09/2024 Phạm Ngọc Thái, 328 Võ Văn Kiệt, P. Cô Giang, Q1 1,000,000

124 13/09/2024
Tập thể CBNV Công ty CP Tập đoàn Hưng Thịnh, 191 
Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Võ Thị Sáu, Q3

166,540,000

125 13/09/2024 Thích Quang Tuệ 2,000,000

126 13/09/2024
Tập thể nhân viên Nhà hàng Izakaya Matsuki, 8A/A20 
Thái Văn Lung, P. Bến Nghé, Q1

10,000,000

127 13/09/2024

Đỗ Phú Huy, nguyên Chủ tịch Ủy ban Kinh doanh & Đầu 
tư SCB, 105-107 Đường số 24, P. Bình Trị Đông B, Q. 

Bình Tân
3,000,000

128 13/09/2024
Võ Tấn Hoàng Văn, nguyên TGĐ Ngân hàng SCB, 105-
107 Đường số 24, P. Bình Trị Đông B, Q. Bình Tân

10,000,000

129 13/09/2024
Công ty TNHH Thương mại Phước An, 614/64/3 Quốc lộ 
52, KP1, P. Phước Long B, TP Thủ Đức

20,000,000

130 13/09/2024

Công ty CP Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt 
Nam, Chi nhánh tại TPHCM, lầu 3 số 79 Nguyễn Đình 

Chiểu, P. Võ Thị Sáu, Q3
10,500,000

131 13/09/2024 Huỳnh Thị Hường, 48/29 Trần Đình Xu, P. Cô Giang, Q1 1,000,000
132 13/09/2024 Cô Thu, c/c 1050 Phan Chu Trinh, Q. Bình Thạnh 1,000,000
133 13/09/2024 Hồ Văn Tư, 44/11B Yên Đỗ, P1, Q. Bình Thạnh 1,000,000
134 13/09/2024 Nguyễn Đức Hải, 77 Nguyễn Thị Thập, Q7 500,000

135 14/09/2024
Bùi Bách Trung, 479/32/1C Quốc lộ 13, P. Hiệp Bình 
Phước, TP Thủ Đức

1,000,000

136 14/09/2024
Lữ Thị Kim Chi, 606/10/1A Quốc lộ 13, P. Hiệp Bình 
Phước, TP Thủ Đức

500,000

137 14/09/2024 Trịnh Quốc Châu, Việt kiều Đức 2,000,000
138 14/09/2024 Lê Thanh Xuân, 41/28 Cô Giang, P. Cầu Ông Lãnh, Q1 2,000,000

139 14/09/2024
Nguyễn Bình Sơn, 250/1/5 Nguyễn Xí, P13, Q. Bình 
Thạnh

5,000,000

140 14/09/2024 Huỳnh Nguyễn Đức, P. Hiệp Phú, TP Thủ Đức 5,000,000

141 14/09/2024 Trần Tự Nhiên, 1163/2B/18 Lê Đức Thọ, P13, Q. Gò Vấp 2,000,000

142 14/09/2024
Nguyễn Hữu Thành, 121 lô H c/c Nguyễn Thiện Thuật, 
P1, Q3

1,000,000

143 14/09/2024 Trần Văn Thình (USA) 10,000,000
144 14/09/2024 Bé Bùi Phương Linh (3 tuổi) 400,000

145 14/09/2024
Bùi Duy Hưng, 140/23B Đinh Bộ Lĩnh, P26, Q. Bình 
Thạnh

10,000,000

146 14/09/2024
Nguyễn Hoàng Trọng Hưng, 44/106 Nguyễn Thông, p. Võ 
Thị Sáu, Q3

1,000,000

147 14/09/2024
Bà Nguyễn Thị Ngân (86 tuổi), 44/105 Nguyễn Thông, p. 
Võ Thị Sáu, Q3

500,000
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148 14/09/2024
Nguyễn Văn Lân, 10/6 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Đakao, 
Q1

1,000,000

149 14/09/2024
Nguyễn Bình Minh, 357A/10 Nguyễn Trọng Tuyển, P1, 
Q. Tân Bình

500,000

150 14/09/2024
Nguyễn Thị Luật, 357A/10 Nguyễn Trọng Tuyển, P1, Q. 
Tân Bình

500,000

151 14/09/2024
Nguyễn Thị Khánh Hòa, 357A/10 Nguyễn Trọng Tuyển, 
P1, Q. Tân Bình

5,000,000

152 14/09/2024
Giáo hội Phật đường Nam tông Minh sư đạo, xã Tân Quý 
Tây, huyện Bình Chánh

10,000,000

153 14/09/2024 Hoàng Gia Vinh, Sinh viên Úc 5,000,000
154 14/09/2024 Nguyễn Huy Cường, 1414 Phạm Thế Hiển, P5, Q8 1,000,000

155 14/09/2024
Công ty TNHH Dược phẩm Meda - MedaPharm, 31 
Đường 67, KP3, P. Cát Lái, Q2

10,000,000

156 14/09/2024
Đào Quốc Hào, 31/71/37 Đường số 3, P. Bình Hưng Hòa 
A, Q. Bình Tân

500,000

157 14/09/2024
Trần Thị Thu Lan, 60/64 Phan Chu Trinh, p24, Q. Bình 
Thạnh

5,000,000

158 14/09/2024 Dũ Quốc Phi, 60/64 Phan Chu Trinh, p24, Q. Bình Thạnh 5,000,000

159 14/09/2024
Dũ Quốc Lan Hy, 60/64 Phan Chu Trinh, p24, Q. Bình 
Thạnh

5,000,000

160 14/09/2024
Dũ Quốc Đăng Khoa, 60/64 Phan Chu Trinh, p24, Q. 
Bình Thạnh

5,000,000

161 14/09/2024
Dũ Phi Lan Tường, 60/64 Phan Chu Trinh, p24, Q. Bình 
Thạnh

5,000,000

162 14/09/2024
Trần Thu Phong, 60/64 Phan Chu Trinh, p24, Q. Bình 
Thạnh

5,000,000

163 14/09/2024
Công ty Luật TNHH Tâm Quang, 105-107 Đường số 24, 
p. Bình Trị Đông B, Q. Bình Tân

41,900,000

164 14/09/2024 Đoàn Nguyễn Thiên Ân 15,000,000
165 14/09/2024 01 người dân ở Quận 8 200,000
166 14/09/2024 Huỳnh Mỹ Linh, 323 Tô Hiến Thành, P13, Q10 10,000,000
167 14/09/2024 01 cựu chiến binh của cụm tình báo H63 4,000,000
168 14/09/2024 Phan Bá Vạn, Atlanta, USA 5,000,000
169 14/09/2024 Nguyễn Thanh Hùng, 2E Bình Đông, P14, Q8 10,000,000
170 15/09/2024 Ông Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy 10,000,000
171 15/09/2024 Bùi Thị Ngọc, 238D Lưu Hữu Phước, P15, Q8 5,000,000

172 15/09/2024
Tuyết Minh +  Cầm Châu, Mỹ Khánh 4B, Hà Huy Tập, 
Phú Mỹ Hưng, Q7

5,000,000

173 15/09/2024 Họ Thái Việt Nam - Ban chấp hành lâm thời 3,000,000
174 15/09/2024 Thái Diên, Q1 500,000

175 15/09/2024
Đặng Tuyết Loan, 2/11 Nguyễn Trọng Lội, P4, Q. Tân 
Bình

1,000,000

176 15/09/2024
Đặng Vũ Nam Anh, 2/11 Nguyễn Trọng Lội, P4, Q. Tân 
Bình

1,000,000

177 15/09/2024
Trần Tuấn Cầu, 62/18A tổ 134 KP 17, đường 5A, P. Bình 
Hưng Hòa A, Q. Bình Tân

300,000
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178 15/09/2024
Trần Văn Hiểu, Thôn Triều Công, Quảng Lộc, Quảng 
Xương, Thanh Hóa

1,000,000

179 16/09/2024 Lê Đại Nghĩa, Cán bộ hưu trí 500,000

180 16/09/2024

Tập thể Pedi N Nails The Queensway, 125 The 
Queensway Toronto, On, M8Y1H6, Canada, Phone 

4167921886
54,000,000

181 16/09/2024
Gia đình cô Phi Điệp + Công Định + Thiên Đỉnh, 79/5 
Phan Đăng Lưu, P7, Q. Phú Nhuận

1,500,000

182 16/09/2024
BĐD Hội thánh Cao Đài Tiên Thiên TPHCM, 22 Nguyễn 
Khoái, P2, Q4

10,000,000

183 16/09/2024 Bà con nhân dân KP3, P. Đakao, Q1 45,500,000
184 16/09/2024 Trần Đức Sơn, 83/1 Nguyễn Văn Đậu, P5, Q. Bình Thạnh 200,000
185 16/09/2024 Lớp 12 CSU, trường THPT Lê Hồng Phong, TPHCM 3,400,000
186 16/09/2024 Bùi Văn Tuấn +  Dương Tố Trinh, Việt kiều Đức 10,000,000

187 16/09/2024
Tập thể Chi bộ 2 thuộc Đảng bộ Đoàn luật sư TPHCM, 
104 Nguyễn Đình Chiểu, p. Đakao, Q1

70,000,000

188 16/09/2024 Đỗ Thị Phượng, 210 lô K. c/c Nguyễn Thiện Thuật, P1, Q3 1,000,000

189 16/09/2024
Bùi Ngọc Sơn, 59/26/116A Huỳnh Tịnh Của, P. Võ Thị 
Sáu, Q3

1,000,000

190 16/09/2024 Cung Hồng Minh + Cung Hồng Linh, TP Thủ Đức 10,000,000

191 16/09/2024
Trần Nguyên Toản, 10-10 lô J nhà E c/c Bình Khánh, TP 
Thủ Đức

2,500,000

192 16/09/2024 Mạc Đức Phát, 34/12 Đường 25A, P. Tân Quy, Q7 1,000,000

193 16/09/2024
Đoàn Thanh niên Học viện Cán bộ TPHCM, 324 Chu Văn 
An, P12, Q. Bình Thạnh

39,000,000

194 16/09/2024 Cô Ngọc Liên, P22, Q. Bình Thạnh 500,000
195 16/09/2024 Trang vàng Người cao tuổi 1,000,000

196 16/09/2024
Gia đình bà Phạm Diệp, 141 Nguyễn Phúc Nguyên, P10, 
Q3

2,000,000

197 16/09/2024 Nguyễn Ngọc Lan Phương, Việt kiều Mỹ 1,000,000
198 16/09/2024 Chú Hòa, 30/17 Đồng Đen, P14, Q. Tân Bình 5,000,000
199 16/09/2024 Bà Trần Thị Hạnh 1,000,000

200 16/09/2024
Những ngưới Baha'i, 45 Nguyễn Phi Khanh, P. Tân Định, 
Q1

1,000,000

201 16/09/2024 Thánh thất Cao Đài Bàu Sen, 59/46 Trần Phú, P4, Q5 2,000,000

202 16/09/2024
Công ty CP Dược phẩm Savi, lô Z01-02-03 Đường 12, 
KCX Tân Thuận, P. Tân Thuận Đông, Q7

105,000,000

203 16/09/2024
Ban Nội chính Thành ủy TPHCM, 187 Lý Chính Thắng, 
P. Võ Thị Sáu, Q3

46,000,000

204 16/09/2024 Gia đình Do Lay - Vương Thị Minh Duyên, Nhật Bản 20,000,000
205 16/09/2024 Anh Vinh, Q6 2,000,000

206 16/09/2024
Nguyễn Thị Thanh Hằng +  Nguyễn Thị Thanh Thúy, 
Kiều bào Đài Loan

4,000,000

207 16/09/2024
Công ty CP Phát triển & Dịch vụ Nhà Bến Thành, 31 
Trương Định, P. Bến Thành, Q1

40,000,000

208 16/09/2024
Nguyễn Anh Bảo, 491/13 Huỳnh Văn Bánh, P13, Q. Phú 
Nhuận

1,000,000



Stt Ngày ủng hộ Đơn vị/ Cá nhân Số tiền 

209 16/09/2024
Gia đình anh Văn Phú Thành, 19/1B ấp 12, xã Xuân Thới 
Sơn, huyện Hóc Môn

200,000

210 16/09/2024
Gia đình 5 anh em: Thống, Nhứt, Trí, Dũng, Nguyệt, 77 
Bàu Cát 3, P14, Q. Tân Bình

10,000,000

211 16/09/2024
Hội trợ táng từ thiện Thiên Lộc, 4305/1/38 Nguyễn Cửu 
Phú, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân

5,000,000

212 16/09/2024 Trần Thị Bích, P. An Lạc, Q. Bình Tân 500,000

213 16/09/2024
Chùa Quốc Ân Khải Tường - Công ty Tài Lộc, 18 Quốc lộ 
51, xã Long Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

200,000,000

214 16/09/2024
CB CNV Công ty CP Du thuyền Viet Princess, lầu 1, số 
170-170 bis Bùi Thị Xuân, p. Phạm Ngũ Lão, Q1

29,325,000

215 16/09/2024
Chi bộ Công ty CP Hệ thống luật Thịnh Trí, 04 Trần 
Quang Diệu, P13, Q3

10,000,000

216 16/09/2024
NSND Trịnh Kim Chi - Ban Ái Hữu Nghệ sỹ - Văn nghệ 
sỹ và mạnh thường quân - Công ty Linco

300,000,000

217 16/09/2024 Hoàng Trung Hiếu, KP4, P9, Q10 100,000
218 16/09/2024 Diễn viên Lý Hùng + Lý Hương + Những người bạn 200,000,000

219 16/09/2024
Công ty TNHH TMDV Đầu tư Nhuận Tín (Vivo VN), 
tầng 10 tòa nhà 40 Phạm Ngọc Thạch, P. Võ Thị Sáu, Q3

1,000,000,000

220 16/09/2024 Lê Thế Đức, Texas 2,400,000
221 16/09/2024 Võ Thị Kim Dung, hẻm 107 Dương Bá Trạc, P1, Q8 500,000

222 16/09/2024
Công ty CTC Giải pháp Dinh dưỡng VN, lầu 5 tòa nhà CT-
IN, 435 Hoàng Văn Thụ, P4, Q. Tân Bình

50,000,000

223 16/09/2024
Nguyễn Thị Loan, TK35/13 Nguyễn Cảnh Chân, P. Cầu 
Kho, Q1

3,000,000

224 16/09/2024 Nguyễn Thị Hồng Chi, 346 Bến Vân Đồng, Q4 3,000,000
225 16/09/2024 Nguyễn Tường, 56 Phan Sào Nam, P11, Q. Tân Bình 5,000,000
226 16/09/2024 Đỗ Doãn Hải, 205/76 Phó Cơ Điều, P6, Q11 500,000
227 16/09/2024 Ông Thuận, CB hưu trí, Q. Gò Vấp 300,000

228 16/09/2024
Đài tiếng nói nhân dân TPHCM, 03 Nguyễn Đình Chiểu, 
P. Đakao, Q1

50,000,000

229 16/09/2024
Nguyễn Huỳnh Thạch, lớp 8A5 trường THCS Trần Văn 
Ơn, Q1

500,000

230 16/09/2024
Bé Huỳnh Nguyễn Minh (9 tuổi) + Huỳnh Minh Anh (5 
tuổi), c/c Sky 89 Lê Thị Chợ, P.Phú Thuận, Q7

4,080,000

231 16/09/2024 Lưu Thanh Thúy, USA (100 USD x tỷ giá 24.340 đồng) 2,434,000
232 16/09/2024 Mai Văn Thanh, USA (100 USD x tỷ giá 24.340 đồng) 2,434,000

233 16/09/2024
Ông Trần Hữu Thọ, 73/103 Nguyễn Biểu, P1, Q5 (1.100 
USD x tỷ giá 24.340 đồng)

26,774,000

234 16/09/2024
Lê Thị Tuyết Hồng, California, USA (500 USD x tỷ giá 
24.340 đồng)

12,170,000

235 16/09/2024
Đỗ Thị Luyên, 146/22 Kha Vạn Cân, TP Thủ Đức (200 
USD x tỷ giá 24.340 đồng)

4,868,000

236 17/09/2024 Hội đồng hương Ninh Bình tại TPHCM 10,000,000

237 17/09/2024
Chi bộ Đảng Công ty CP Khoáng sản Fico Tây Ninh, 
425/6 Điện Biên Phủ, P25, Q. Bình Thạnh

2,000,000

238 17/09/2024
Cao Thị Minh Tiến, F19/212B Nguyễn Trãi, P. Nguyễn 
Cư Trinh, Q1

500,000
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239 17/09/2024
Nguyễn Thị Ngọc Lan, 110E/27 Lê Văn Duyệt, P1, Q. 
Bình Thạnh

2,000,000

240 17/09/2024
Trường THCS Trần Văn Ơn, 161B Nguyễn Văn Thủ, p. 
Đakao, Q1

50,000,000

241 17/09/2024
Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Chùa Phước Thành, 
27/46/16 Điện Biên Phủ, P15, Q. Bình Thạnh

10,000,000

242 17/09/2024
Lê Thanh Huỳnh Cang, 9.03 c/c The Vista, P. An Phú, TP 
Thủ Đức

20,000,000

243 17/09/2024
Sở Văn hóa Thể thao TPHCM, 164 Đồng Khởi, p. Bến 
Nghé, Q1

292,000,000

244 17/09/2024
Công ty TNHH The Dragon Trip, 132-134 Điện Biên Phủ, 
P. Đakao, Q1

40,000,000

245 17/09/2024
CB NV Công ty TNHH MTV TM & SX Viễn Phú, 119 
Pasteur, P. Võ Thị Sáu, Q3

2,000,000

246 17/09/2024 Võ Ngọc Anh, 51/14 Phan Văn Hân, P17, Q. Bình Thạnh 200,000

247 17/09/2024
Hội mỹ nghệ kim hoàn đá quý TPHCM, 586 Trần Hưng 
Đạo, p14, Q5

142,450,000

248 17/09/2024 Hoàng Thu Hương, 10 Nguyễn Duy, P3, Q. Bình Thạnh 6,000,000

249 17/09/2024
Đài tiếng nói Nhân dân TPHCM, 03 Nguyễn Đình Chiểu, 
P. Đakao, Q1

13,602,000

250 17/09/2024
Công ty CP Essma, 299/36 Bình Thành, P. Bình Hưng 
Hòa B, Q. Bình Tân

3,000,000

251 17/09/2024
Đinh Thị Thăng, 299/36 Bình Thành, P. Bình Hưng Hòa 
B, Q. Bình Tân

200,000

252 17/09/2024
Nguyễn Anh Duy, 299/36 Bình Thành, P. Bình Hưng Hòa 
B, Q. Bình Tân

500,000

253 17/09/2024
Cư dân c/c Phúc Yên 2, số 33 Phan Huy Ích, P15, Q. Tân 
Bình

17,047,000

254 17/09/2024
Công ty TNHH BHNT AIA - HCM 3, số 18E Cộng Hòa, 
P4, Q. Tân Bình

7,200,000

255 17/09/2024
Tập thể CB CNV Công ty CP Đông Tây Land, 192 Trần 
Não, p. An Khánh, TP Thủ Đức

100,000,000

256 17/09/2024 Trần Văn Vũ, 51 Đinh Tiên Hoàng,Q1 500,000

257 17/09/2024
GS Huỳnh Phú Hạnh, 11.08 c/c Phú Thọ, lô 6, khu B, 
P15, Q11

4,000,000

258 17/09/2024

Công ty Luật TNHH Baker & McKenzie (VietNam), tầng 
15 tòa nhà Vietcombank, số 5 Công trường Mê Linh, P. 

Bến Nghé, Q1
12,000,000

259 17/09/2024
Hội Liên hiệp Phụ nữ - Liên đoàn Lao động TPHCM, Hội 
thao Phụ nữ khỏe đẹp năng động năm 2024

28,900,000

260 17/09/2024

Tập thể lãnh đạo, quản lý, nhân viên và gia đình lãnh đạo 
Vinhthinh Biostadt, lô 23 Tân tạo, KCN Tân Tạo, p. Tân 

Tạo A, Q. Bình Tân
78,309,000

261 17/09/2024
Chương trình "Cây lan nghĩa tình" của Hoa lan Nguyễn 
Nhung, huyện Bình Chánh

5,000,000

262 17/09/2024
Hội nhiếp ảnh TPHCM, 122 Sương Nguyệt Anh, P. Bến 
Thành, Q1

2,186,000
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263 17/09/2024

Ban chủ nhiệm + Văn phòng Câu lạc bộ Truyền thống 
Kháng chiến TPHCM, 62 Trần Quốc Thảo, p. Võ Thị Sáu, 

Q3
12,100,000

264 17/09/2024
Huỳnh Thị Nga, nhà D8 Khu biệt thự Lan Anh, P. An 
Khánh, TP Thủ Đức

8,000,000

265 17/09/2024
Huỳnh Thị Nga, nhà D8 Khu biệt thự Lan Anh, P. An 
Khánh, TP Thủ Đức

2,000,000

266 17/09/2024 Trường THCS Bạch Đằng, 386/42 Lê Văn Sỹ, P14, Q3 7,000,000

267 17/09/2024
Công ty CP TM-DV Bến Thành, 02-4 Lưu Văn Lang, P. 
Bến Thành, Q1

100,000,000

268 17/09/2024
Đảng bộ Sở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn 
TPHCM, 176 Hai Bà Trưng, p. Đakao, Q1

91,000,000

269 17/09/2024
Công ty CP Lilama 18, 9-19 Hồ Tùng Mậu, P. Nguyễn 
Thái Bình, Q1

100,000,000

270 17/09/2024
Công ty CP Đầu tư XD & TM Đông Tây, 649/95 Điện 
Biên Phủ, P25, Q. Bình Thạnh

30,000,000

271 17/09/2024
Các cháu thiếu nhi HUB - Đại học Ngân hàng, 36 Tôn 
Thất Đạm, P. Nguyễn Thái Bình, Q1

2,170,000

272 17/09/2024
Tập thể NLĐ, người học, Đoàn Thanh niên - Đại học 
Ngân hàng, 36 Tôn Thất Đạm, P. Nguyễn Thái Bình, Q1

2,614,000

273 17/09/2024
Công ty CP Tập đoàn Hamier Việt Nam, 461 Bà Hạt, P8, 
Q10

200,000,000

274 17/09/2024 Câu lạc bộ Doanh nhân họ Lê Sài Gòn ở TPHCM 68,000,000
275 17/09/2024 Nguyễn Ngọc Hương, Hawaii 2,000,000

276 17/09/2024
Công ty Atlas Assembly Inc., Building William Truong, 
California (2.200 USD x tỷ giá 24.400 đồng)

53,680,000

277 17/09/2024
Bà Mười An, 280/83 Bùi Hữu Nghĩa, P2, Q. Bình Thạnh 
(100 USD x tỷ giá 24.400 đồng)

2,440,000

278 18/09/2024
Lê Hồng Yến, 373 Chu Văn An, P12, Q. Bình Thạnh (100 
USD x tỷ giá 24.430 đồng)

2,443,000

279 18/09/2024
Em Oanh, 373 Chu Văn An, P12, Q. Bình Thạnh (100 
USD x tỷ giá 24.430 đồng)

2,443,000

280 18/09/2024
CB CNV Công ty CP Du thuyền Viet Princess, lầu 1, số 
170-170 bis Bùi Thị Xuân, P. Phạm Ngũ Lão, Q1 (đợt 2)

1,500,000

281 18/09/2024
Công ty TNHH TMDV Nhà hàng Làng nướng Nam Bộ, 
615A Âu Cơ, P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú

50,000,000

282 18/09/2024 Tập thể NV SIV, 648 CMT8, P11, Q3 20,000,000

283 18/09/2024
Công đoàn Văn phòng Công ty CP Foccocav VN, 31 
Nguyễn Khoái, P1, Q4

13,350,000

284 18/09/2024
CC, NLĐ Ban quản lý các khu KCX & CN TPHCM, 35 
Nguyễn Bỉnh Khiêm, p. Đakao, Q1

50,000,000

285 18/09/2024 Nguyễn Thị Lan, 943 Nguyễn Trãi, P14, Q5 5,000,000

286 18/09/2024
Trần Minh Khôi, SV Đại học Quốc tế (ĐHQG), 483 Xô 
Viết Nghệ Tĩnh, P26, Q. Bình Thạnh

5,000,000

287 18/09/2024 Gia đình Bánh mì, 402 Phạm Thế Hiển, P3, Q8 5,000,000

288 18/09/2024
Trường THPT Nguyễn Thị Diệu, 12 Trần Quốc Toản, P. 
Võ Thị Sáu, Q3

10,000,000
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289 18/09/2024
Liu Chí Thành, 0904497900, 32 Đường số 8, Bình Phú, 
P11, Q6

10,000,000

290 18/09/2024 Câu lạc bộ Môtô HD Đông Sài Gòn 150,000,000

291 18/09/2024
Cựu học sinh K83-86 Hoằng Hoá 2, Thanh Hóa, khu vực 
phía Nam

5,000,000

292 18/09/2024
Huỳnh Ngọc Oanh, Canada (2.000 CAD x tỷ giá 17.757 
đồng)

35,514,000

293 18/09/2024
Lê Thị Mỹ Dung, Canada (1.000 CAD x tỷ giá 17.757 
đồng)

17,757,000

294 19/09/2024
Bùi Thị Xuân Lâm, CB hưu trí 87 tuổi, 48/20A Lam Sơn, 
P6, Q. Bình Thạnh

9,240,000

295 19/09/2024 Võ Thanh Hiếu, 12/10 Bùi Viện, Q1 3,000,000

296 19/09/2024
CB-NV Văn phòng đại diện Hội Hữu nghị Việt Nam - 
Campuchia phía Nam, 02 Thiên Hộ Dương, P1, Q. Gò Vấp

21,500,000

297 19/09/2024
Phùng Hán Minh, 27 Đường 23, P. Bình Trị Đông B, Q. 
Bình Tân

1,000,000

298 19/09/2024

Tập thể CB-GV-NV Trường Cao đẳng Kỹ thuật, Du lịch 
Sài Gòn, tòa nhà JVPE, lô 20, Đường 2, CVPM Quang 

Trung, Q12
33,000,000

299 19/09/2024
Công ty CP Tư vấn Xây dựng Tổng hợp, 29 bis Nguyễn 
Đình Chiểu, p. Đakao, Q1

75,000,000

300 19/09/2024 Trịnh Thị Kiều Giang, Đài Loan 10,000,000

301 19/09/2024
Công ty CP Vietronics Tân Bình, 248A Nơ Trang Long, 
P12, Q. Bình Thạnh

10,000,000

302 19/09/2024
Gia đình cố quyền Chủ tịch nước, Luật sư Nguyễn Hữu 
Thọ, 167 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Võ Thị Sáu, Q3

10,000,000

303 19/09/2024

CLB Truyền thống Kháng chiến - Đoàn Thanh niên các cơ 
quan Trung ương cục miền Nam, 167 Nam Kỳ Khởi 

Nghĩa, p. Võ Thị Sáu, Q3
25,000,000

304 19/09/2024 Nguyễn Thị Thâu, 86/15/3/4 KP3 Thới An, Q12 1,000,000

305 19/09/2024
Jime Ng Hiền Quyên, Sansoe Cali (500 USD x tỷ giá 
24.400 đồng)

12,200,000

306 19/09/2024
Đào Minh Nguyệt, Washington D.C, USA (200 USD x tỷ 
giá 24.400 đồng)

4,880,000


